
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Bản án số: 206/2025/HS-PT 

Ngày: 25- 12 - 2025  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Phạm Thị Thanh Giang 

Các Thẩm phán: Ông Trần Thanh Tòng; 

                            Ông Nguyễn Thiện Tâm. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh.                                      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: bà 

Nguyễn Thị Bích Du – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 221/2025/TLPT-HS ngày 11 

tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Lê Văn M, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa 

án nhân dân khu vực 1 – Tây Ninh. 

 Bị cáo có kháng cáo: Lê Văn M, sinh năm 1987 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 9/12; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi 

ở hiện tại: Ấp L, xã T, Thành phố Hồ Chí Minh; con ông Lê Văn C (đã chết) và 

bà Lưu Thị H, sinh năm 1966; vợ tên Ngô Thị Cẩm L, sinh năm 1998; có 03 người 

con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2024;tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 13/11/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh xử phạt 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 

16/6/2025 đến ngày 27/8/2025.  

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án còn bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có kháng cáo, kháng nghị. Tòa không triệu tập. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 11 giờ ngày 18/7/2023 do không có tiền tiêu xài nên cả nhóm gồm 

bị cáo Lê Văn M, Bùi Hiếu N, Nguyễn Giác N1, Trương Quốc T và Hà Thanh N2 

đã bàn bạc thuê xe ô tô rồi cả nhóm cùng nhau đi trộm gà đá bán lấy tiền chia 

nhau tiêu xài cá nhân. Hà Thanh N2 thuê xe ô tô Toyota Innova, màu xám, biển 

số: 51G-153.68 của ông Văn Thành V với giá tiền 3.000.000 đồng, trả trước 

1.800.000 đồng. Sau đó, Hà Thanh N2 điều khiển xe ô tô trên đi rước bị cáo M, 

G, T, N. Cả nhóm cùng nhau đi đến khu vực thành phố T, tỉnh Long An để tìm 

trại có nuôi gà đá để cùng nhau trộm cắp. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, 

Hà Thanh N2 điều khiển xe đi đến đường tỉnh lộ 827, ấp B, xã B, thành phố T, 

tỉnh Long An nay là phường T, tỉnh Tây Ninh thì Hà Thanh N2 đậu xe ở lề đường 

ngồi bên trong xe để quan sát và cảnh giới, còn N, Giác N1, bị cáo M và Trương 

mang theo 01 cái kiềm cắt sắt và 02 bình xịt hơi cay đi vào trong trại gà địa chỉ 

số E B, xã B, thành phố T, tỉnh Long An nay là phường T, tỉnh Tây Ninh của anh 

Mai Hữu Đ bắt trộm gà đá, bị cáo M dùng kiềm cắt dây kẽm hàng rào và lấy dây 

kẽm quấn vào cổng cửa ra vào trại gà nhằm gây cản trở trong trường hợp bị chủ 

nhà phát hiện, N đi xung quanh tìm dụng cụ leo vào trại gà thì thấy một cái thang 

bằng gỗ, N lấy thang dựng cặp vách tường để M, N, Giác N1 leo vào trong trại 

gà, Trương đứng ở ngoài giữ thang và cảnh giới. Khi vào bên trong trại gà N thấy 

không có người trông coi nên bắt trộm 04 con gà đá cân nặng khoảng 3,5 kg/01 

con đang nhốt trong bội gà đưa cho Giác N1 cất giấu vào trong người, M bắt trộm 

03 con gà đá cân nặng khoảng 3,2 kg/01 con đang nhốt trong bội gà cất giấu vào 

trong người, lúc này khoảng 03 giờ 30 phút ngày 19/7/2023, chủ nhà là bà Lê 

Nguyễn Huỳnh N3 vợ của ông Đ phát hiện và truy hô nên cả nhóm ôm 07 con gà 

đá chạy bộ ra xe nơi Hà Thanh N2 đợi sẵn rồi kêu N2 nổ máy chở cả nhóm tẩu 

thoát, N2 điều khiển xe bỏ chạy thì va chạm vào một xe mô tô của chủ nhà chặn 

phía trước làm xe mô tô văng vào lề đường, sau đó cả nhóm tẩu thoát về nhà M 

cho M và Trương xuống xe cùng 07 con gà đá vừa lấy trộm được để ở nhà M. N2 

chở Giác N1 và N về rồi điều khiển xe ô tô về nhà của N1. Đến khoảng 08 giờ 

ngày 20/7/2023, Hà Thanh N2 mang xe đi sửa vì lúc tẩu thoát đụng vào cây và xe 

mô tô làm phần đèn phía trước của xe ô tô bị hư hỏng sau đó mang xe trả cho chủ 

xe là Văn Thành V và trả số tiền thuê xe còn lại là 1.200.000 đồng. Bị cáo M bán 

07 con gà đá trộm được với giá 3.000.000 đồng/01 con, tổng cộng bán gà được 

21.000.000 đồng, bị cáo M đưa cho Hà Thanh N2 16.350.000 đồng để trả tiền sửa 

xe và 3.000.000 đồng tiền thuê xe, số tiền bán gà trộm được còn lại 1.650.000 

đồng chia đều cho Hà Thanh N2, M, T, N và Giác N1, tất cả đã tiêu xài cá nhân 

hết. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 110/KL-HĐĐG ngày 13/8/2023 của 

Hội đồng định giá tàn sản trong tố tụng hình sự thành phố T, tỉnh Long An kết 

luận: giá trị 03 con gà trống nòi cân nặng 3,2kg/con và 04 con gà trống nòi cân 

nặng 3,5kg/con tại thời điểm ngày 19/7/2023 là 2.832.000 đồng. 
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Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 52/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tây Ninh, đã xử: 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản”.   

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 50, Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017) 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn M 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành án, khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 16/6/2025 đến ngày 

27/8/2025. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

* Nội dung kháng cáo:  

Sau khi xét xử ngày 10-10-2025 bị cáo Lê Văn M có đơn kháng cáo xin 

được giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; 

Bị cáo M giữ nguyên nội dung kháng cáo: xin được xem xét cho bị cáo 

được giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo vì hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao 

động chính nuôi mẹ và 03 con nhỏ, vợ đã ly thân, lần đầu phạm tội. 

Trong phần tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên tòa đề nghị: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án 

sơ thẩm.  

Bị cáo không tranh luận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có cơ 

hội cải tạo ở địa phương để có điều kiện nuôi 03 con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10-10-2025 bị cáo Lê Văn M 

có đơn kháng cáo, qua xem xét đơn kháng cáo hợp lệ, đúng trình tự, thủ tục quy 

định tại Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện như sau:  

Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 18-7-2023 bị cáo Lê Văn M cùng 4 người 

khác (Bùi Hiếu N, Nguyễn Giác N1, Trương Quốc T, Hà Thanh N2) có hành vi 

cùng nhau thuê xe ô tô đến trại nuôi gà của bị hại Mai Hữu Đ, dùng kìm cộng lực 

cắt kẻm hàng rào, đột nhập vào chiếm đoạt 07 con gà (đá). Tại kết luận định giá 

tài sản số110/KL-HĐĐG ngày 13-8-2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự thành phố T kết luận 07 con gà trị giá 2.832.000 đồng. Tóa án nhân 



4 

 

   
 

dân Khu vực 1 – Tây Ninh xét xử bị cáo M về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a 

khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xạm đến tài sản 

thuộc sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn tại địa 

phương. Cần xử lý bị cáo để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội 

phạm. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử, thấy rằng: Trong vụ án trộm 

07 con gà gồm có 5 người cùng thực hiện, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử như 

sau: 

[4.1] Tại Bản án số 58/2024/HSST ngày 21-6-2024 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Tân An, đã xử phạt bị cáo Hà Thanh N2 02 (hai) năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm a khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Sau khi xét xử bị 

cáo kháng cáo. Tại Bản án số 137/2024/HSPT ngày 14-11-2024 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Long An (cũ) đã xử chuyển sang hình phạt tù cho hưởng án treo. Lý do: 

Bị cáo tham gia vai trò cảnh giới và chở, giá trị tài sản chiếm đoạt không đáng kể 

(2.832.000 đồng), gây thiệt hại không lớn…   

[4.2] Tại Bản án số 66/2024/HSST ngày 17-7-2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Tân An đã xử phạt 2 bị cáo: Bùi Hiếu N và Nguyễn Giác N1 mỗi bị cáo 

02 (hai) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự, không có kháng cáo, kháng nghị.  

Trong vụ án có 5 người thực hiện hành vi phạm tội, đã xét xử 3 người. 

Trong vụ này xét xử bị cáo M. Còn đối tượng Trương Quốc T chưa tìm được nên 

chưa xử lý. 

[4.3] Xét thấy; mức án 02 năm tù là khởi điểm khung hình phạt, phù hợp. 

Tuy nhiên, bị cáo tham gia mang tính nhất thời cùng nhau thống nhất thực hiện, 

giá trị tài sản 2.832.000 đồng thiệt hại không lớn. Là tình tiết giảm nhẹ mới quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo ra đầu thú 

là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, cấp sơ 

thẩm chưa áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ trên. 

[4.4] Như vậy, tại cấp phúc thẩm bị cáo có thêm 02 tình tiết giảm nhẹ mới 

và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, h khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đối chiếu Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP15 

tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 

áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 01/2022/NQ-

HĐTP15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 

xét bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ rõ ràng (có xác nhận của công an xã T ngày 

19/12/2025), đến nay không còn nguy hiểm cho xã hội, hiện bị cáo có hoàn cảnh 

khó khăn nuôi 3 con nhỏ, gia đình có công với cách mạng. Xét đủ điều kiện áp 

dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo cho bị cáo M. Do đó, có căn cứ chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo.  
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[5] Về án phí: Bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn M. 

Sửa Bản án Hình sự sơ thẩm số: 52/2025/HS-ST ngày 30-9-2025 của Tòa 

án nhân dân Khu vực 1- Tây Ninh. 

2/ Tuyên bố bị cáo Lê Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn M 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (25-12-2025). 

Giao bị cáo Lê Văn M về Ủy ban nhân dân xã T, Thành phố Hồ Chí Minh 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo M cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc bị cáo M phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp, bị cáo M thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo M 

phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án 

mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017). Trong trường hợp bị cáo M thay đổi địa chỉ thì thực hiện theo Điều 

92 của Luật Thi hành án hình sự. 

3/ Án phí: Bị cáo M không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.  

4/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT I. TANDTC tại Hà Nội; 

- Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP. 

HCM 

- Viện Công tố & KSXX phúc thẩm tại 

TP. HCM; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND khu vực 1-Tây Ninh; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

Phạm Thị Thanh Giang 
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- TAND KV 1 – Tây Ninh; 

- THADS KV 1- Tây Ninh; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập án. 

 

 

 


